
1 Nguyễn Trung Hưng 27/12/2003 051203007128
Xã Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi
Phường Cẩm Thành,

tỉnh Quảng Ngãi
2 ĐH Kinh

Nguyễn Văn Truyền, 1968
Trần Thị Mỹ Duyên 1971

2 Nguyễn Ngọc Sơn 05/07/2006 051206006459
Phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

2 THPT Kinh
Nguyễn Chất, 1978
Nguyễn Thị Lan, 1977

3 Lê Đặng Trung 04/12/2007 051207016796
Xã An Phú,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã An Phú,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Kinh  

Lê Văn Trư  ởng, 1971
Đặng Thị Sương, 1973

4 Trần Đức Thịnh 16/05/2004 051204009790
Xã Đông Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Đông Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi
2 CĐ Kinh  

Tr  ần Toan, 1964
 Đinh Thị Kim Loan, 1970

5 Võ Ngọc Thể 18/02/2005 051205006911
Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Trường Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

2 THPT Kinh
Võ Văn Sáu: 1967
Huỳnh Thị Nở: 1965

6 Lê Quang Thanh 12/01/2004 051204001421
Xã Tư Nghĩa,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Tư Nghĩa,

tỉnh Quảng Ngãi
2 CĐ Kinh

 Lê Quang Huy, 1972
Nguyễn Thị Vân, 1975

7 Tạ Ngọc Sang 16/12/2005 051205005209
Xã Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi

1 THPT Kinh
T  ạ Ngọc Lâm, 1968
Trương Thị Quí, 1972

8 Huỳnh Thanh Mậu Tín 16/12/2004 051204004684
Xã Đình Cương,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Đình Cương,
tỉnh Quảng Ngãi

2 CĐ Kinh
Huỳnh Nguyên, 1975
Nguyễn Thị Ngọc Bích, 1980

9 Ngô Đình Phát 09/10/2005 051205007903
Xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Phước Giang,
tỉnh Quảng Ngãi

2 TC Kinh
Ngô Đình Nh  ẫn, 1982
Nguyễn Thị Minh Huyên, 1986

10 Lê Trung Hân 16/09/2003 051203000579
Xã Thiện Tín,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Thiện Tín,

tỉnh Quảng Ngãi
2 ĐH Kinh

 Lê Văn Bính, 1973
Đinh Thị Thanh Nhung, 1980

11 Nguyễn Văn Sâm 14/4/2004 051204000828
Xã Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Mộ Đức,

tỉnh Quảng Ngãi
2 CĐ Kinh  

Nguyễn Văn Quy, 1979
Trần Thị Lệ Huyền, 1981

12 Nguyễn Nhật Thiên Phát 06/11/2007 051207012506
Xã Mỏ Cày,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Mỏ Cày,

tỉnh Quảng Ngãi
2 + 

CSĐT
THPT Kinh

Nguyễn Tấn Danh, 1986
Phạm Thị Ngọc Lài, 1988

13 Nguyễn Văn Hữu Thức 22/06/2003 051203003017
Xã Long Phụng,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Long Phụng,
tỉnh Quảng Ngãi

2 ĐH Kinh
Nguyễn Văn Thương, 1968
Bùi Thị Hường

14 Nguyễn Đức Thông 12/03/2004 051204008372
Xã Lân Phong,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Lân Phong,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Kinh

Nguyễn Đức Toàn, 1979
Bùi Thị Kim Trang, 1983

Họ và tên cha, năm sinh

Họ và tên mẹ, năm sinh

Họ và tên vợ, năm sinh
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15 Nguyễn Duy Tấn 13/3/2005 051205013418
Phường Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

Phường Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi

2 THPT Kinh
Nguy  ễn Minh 1973
Hồ Thị Bé, 1979

16 Mai Xuân Nhựt 02/04/2003 051203004636
Phường Trà Câu,
tỉnh Quảng Ngãi

Phường Trà Câu,
tỉnh Quảng Ngãi

1 ĐH Kinh
 Mai Xuân Xanh, 1970

Nguyễn Thị Ngọc Nga, 1973

17 Nguyễn Vũ Trường Quy 28/09/2004 051204001539
Phường Sa Huỳnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Phường Sa Huỳnh,
tỉnh Quảng Ngãi

2 + 
CSĐT

CĐ Kinh
Nguyễn Bư  ởi, 1978
Đặng Thị Hương, 1982

18 Trương Quốc Việt 26/01/2007 051207012147
Xã Khánh Cường,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Khánh Cường,
tỉnh Quảng Ngãi

2 THPT Kinh  
Trương Minh Xiêm, 1976
Trương Thị Đến 1985

19 Nguyễn Hoàng Dũ 02/06/2005 051205010737
Xã Nguyễn Nghiêm,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Nguyễn Nghiêm,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Kinh

Nguyễn Văn H  ưng, 1979
Ngô Thị Phượng, 1984

20 Phạm Đình Trúc 05/10/2005 051205001707
Xã Ba Dinh,

tỉnh Quảng Ngãi

Xã Ba Dinh,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Hre

Ph  ạm Văn Kiếp, 1981

Phạm Thị Hạ, 1987

21 Phạm Huy Chính 05/12/2006 051206001495
Xã Ba Động,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Ba Động,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Hre

Ph  ạm Văn Sâng, 1981
Phạm Thị Sẽ, 1979

22 Đinh Văn Sơn 28/06/2004 05120410292
Xã Sơn Tây,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Sơn Tây,

tỉnh Quảng Ngãi
1 THCS

Ca 
Dong

Đinh Văn Quynh, 1975
Đinh Thị Iểu, 1978

23 A Ngheo 01/01/2006 062206003508
Xã Xốp,

tỉnh Quảng Ngãi
Xã Xốp,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THCS

Giẻ 
triêng

A Mi  ếc, 1952
Y Mông, 1963

24 A Sơn 03/5/2007 062207003690
Xã Tu Mơ Rông,
tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tu Mơ Rông,
tỉnh Quảng Ngãi

2 THCS
Xơ 

Đăng
 A Niêng, 1969

Y Khai, 1968

25 Nông Lê Quân 20/08/2007 004207002718
Xã Hạ Lang,

tỉnh Cao Bằng
Xã Ia Tơi,

tỉnh Quảng Ngãi
2 THPT Tày

 Nông Văn Kiên, 1972
Nông Thị Chương, 1977

26 Lục Minh Châu 17/03/2007 038207000129
xã Thắng Lộc,
tỉnh Thanh Hóa

Xã Ia Đal,
tỉnh Quảng Ngãi

1 THPT Thái
L  ục Văn Thắm, 1982
Lục Thị Hương, 1982
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